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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG 

Áp  dụng từ  5/ 9 /2022

Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy
1 HĐTN Như Hoa 1 Tiếng Việt Như Hoa 1 Mĩ Thuật H Thoan 1 Toán Như Hoa 1 Toán Như Hoa
2 Tiếng Việt Như Hoa 2 GDTC Nguyễn Nghi 2 Tiếng Việt Như Hoa 2 TCT Như Hoa 2 TCT Như Hoa
3 Tiếng Việt Như Hoa 3 Tiếng Việt Như Hoa 3 Âm nhạc Lệ Hương 3 Tiếng Việt Như Hoa 3 Tiếng Việt Như Hoa
4 TCTV Như Hoa 4 Tiếng Anh Ngọc Trinh 4 TCT Như Hoa 4 Tiếng Việt Như Hoa 4 Tiếng Việt Như Hoa
5 HD học Như Hoa 5 TCTV Như Hoa 5 HD học Như Hoa 5 TCTV Như Hoa 5 HĐTN Như Hoa

1 HĐTN Trương Tính 1 GDTC Nguyễn Nghi 1 Toán Trương Tính 1 Toán Trương Tính 1 Tiếng Việt Trương Tính
2 Tiếng Việt Trương Tính 2 Tiếng Anh Ngọc Trinh 2 Mĩ Thuật H Thoan 2 Tiếng Việt Trương Tính 2 Đạo đức Ng Vân MT 
3 Tiếng Việt Trương Tính 3 Tiếng Việt Trương Tính 3 TCT Trương Tính 3 Tiếng Việt Trương Tính 3 Tiếng Việt Trương Tính
4 TNXH Trương Tính 4 Tiếng Việt Trương Tính 4 Âm nhạc Lệ Hương 4 TCT Trương Tính 4 TCTV Trương Tính
5 TCTV Trương Tính 5 HD học Nguyễn Nghi 5 TCTV Trương Tính 5 TCTV Trương Tính 5 HĐTN Trương Tính

1 HĐTN Ng Loan 1 Tiếng Việt Ng Loan 1 Toán Ng Loan 1 Toán Ng Loan 1 Toán Ng Loan
2 Tiếng Việt Ng Loan 2 TCTV Ng Loan 2 TCT Ng Loan 2 TCT Ng Loan 2 TCT Ng Loan
3 Tiếng Việt Ng Loan 3 GDTC Nguyễn Nghi 3 Đạo đức Ng Loan 3 Tiếng Việt Ng Loan 3 Tiếng Việt Ng Loan
4 Tiếng Anh Ngọc Trinh 4 TCT Ng Loan 4 Mĩ Thuật H Thoan 4 Tiếng Việt Ng Loan 4 Tiếng Việt Ng Loan
5 TCTV Ng Loan 5 HD học Ng Loan 5 Âm nhạc Vũ Vi 5 HD học Ng Loan 5 HĐTN Ng Loan

1 HĐTN Thanh Thuý 1 Tiếng Việt Thanh Thuý 1 Âm nhạc Lệ Hương 1 Tiếng Việt Thanh Thuý 1 Tiếng Việt Thanh Thuý
2 Tiếng Việt Thanh Thuý 2 Tiếng Việt Thanh Thuý 2 Toán Thanh Thuý 2 Mĩ Thuật H Thoan 2 Tiếng Việt Thanh Thuý
3 Tiếng Việt Thanh Thuý 3 TCTV Thanh Thuý 3 TCT Thanh Thuý 3 Tiếng Việt Thanh Thuý 3 Đạo đức Trà Đông 
4 TCTV Thanh Thuý 4 TNXH Thanh Thuý 4 Tiếng Việt Thanh Thuý 4 TCTV Thanh Thuý 4 TCTV Thanh Thuý
5 Tiếng Anh Ngọc Trinh 5 HD học Thanh Thuý 5 TCTV Thanh Thuý 5 TCT Thanh Thúy 5 HĐTN Thanh Thuý

1 HĐTN Hàn Oanh 1 Toán Hàn Oanh 1 Tiếng Việt Hàn Oanh 1 Tiếng Việt Hàn Oanh 1 GDTC Ng Nghi
2 Tiếng Việt Hàn Oanh 2 TCT Hàn Oanh 2 Âm nhạc Lệ Hương 2 Tiếng Việt Hàn Oanh 2 Tiếng Việt Hàn Oanh
3 Tiếng Việt Hàn Oanh 3 T Anh Ngọc Trinh 3 Tiếng Việt Hàn Oanh 3 Mĩ Thuật H Thoan 3 Tiếng Việt Hàn Oanh
4 Đạo đức Hàn Oanh 4 TNXH Hàn Oanh 4 TCTV Hàn Oanh 4 TCTV Hàn Oanh 4 TCTV Hàn Oanh
5 TCTV Hàn Oanh 5 HD học Hàn Oanh 5 HD học Hàn Oanh 5 TCT Hàn Oanh 5 HĐTN Hàn Oanh

1 HĐTN Thu Hiền 1 T Anh Ngọc Trinh 1 Toán Thu Hiền 1 Toán Thu Hiền 1 Tiếng Việt Thu Hiền 
2 Tiếng Việt Thu Hiền 2 Tiếng Việt Thu Hiền 2 TCT Thu Hiền 2 TCT Thu Hiền 2 GDTC Ng Nghi
3 Tiếng Việt Thu Hiền 3 Tiếng Việt Thu Hiền 3 TNXH Thu Hiền 3 Tiếng Việt Thu Hiền 3 Tiếng Việt Thu Hiền 
4 Đạo đức Thu Hiền 4 TCTV Thu Hiền 4 HĐTN Thu Hiền 4 Tiếng Việt Thu Hiền 4 TCTV Thu Hiền 
5 TCTV Thu Hiền 5 HD học Thu Hiền 5 HD học Thu Hiền 5 HD học Thu Hiền 5 HĐTN Thu Hiền 

1 HĐTN Ng Vân 1 Tiếng Việt Ng Vân 1 Tiếng Việt Ng Vân 1 Tiếng Việt Ng Vân 1 Toán Ng Vân
2 Tiếng Việt Ng Vân 2 Tiếng Việt Ng Vân 2 Tiếng Việt Ng Vân 2 Tiếng Việt Ng Vân 2 TCT Ng Vân
3 T Anh Ngọc Trinh 3 TNXH Ng Vân 3 TCTV Ng Vân 3 TCTV Ng Vân 3 GDTC Ng Nghi
4 Tiếng Việt Ng Vân 4 TCTV Ng Vân 4 TCT Ng Vân 4 TNXH Ng Vân 4 Tiếng Việt Ng Vân
5 TCTV Ng Vân 5 HD học Ng Vân 5 HĐTN Ng Vân 5 HD học Ng Vân 5 HĐTN Ng Vân

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 

1A7 Nguyễn Thị Vân

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1- NĂM HỌC 2022-2023 - BUỔI CHIỀU 

1A5 Hàn Thị Oanh

1A6 Nguyễn Thị Thu Hiền

1A3 Nguyễn Thị Loan

1A4 Nguyễn Thị Thanh Thúy

1A1 Phạm Thị Như Hoa

1A2 Trương Thị Tính

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1- NĂM HỌC 2022-2023-  BUỔI SÁNG

Lớp GVCN Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu



Áp  dụng từ  5/ 9 /2022

Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy
1 T Anh Ngọc Trinh 1 Toán Như Hoa 1 Tiếng Việt Như Hoa 1 Tiếng Việt Như Hoa 1 Nghỉ 
2 T Anh Ngọc Trinh 2 TCT Như Hoa 2 Tiếng Việt Như Hoa 2 TCTV Như Hoa 2
3 TĐTV Ng Nghi 3 Đạo đức Như Hoa 3 TNXH Như Hoa 3 TNXH Như Hoa 3
4 GDTC Ng Nghi 4 HĐTN Như Hoa 4 TCTV Như Hoa 4 HD học Như Hoa 4

1 TĐTV Ng Nghi 1 Tiếng Việt Trương Tính 1 Tiếng Việt Trương Tính 1 TNXH Trương Tính 1 Nghỉ 
2 GDTC Ng Nghi 2 Tiếng Việt Trương Tính 2 Tiếng Việt Trương Tính 2 Toán Trương Tính 2
3 T Anh Ngọc Trinh 3 TCTV Trương Tính 3 TCT Trương Tính 3 TCT Trương Tính 3
4 T Anh Ngọc Trinh 4 HD học Trương Tính 4 HĐTN Trương Tính 4 HD học Trương Tính 4

1 Tiếng Việt Ng Loan 1 T Anh Ngọc Trinh 1 Tiếng Việt Ng Loan 1 Tiếng Việt Ng Loan 1 Nghỉ 
2 Tiếng Việt Ng Loan 2 T Anh Ngọc Trinh 2 Tiếng Việt Ng Loan 2 TCTV Ng Loan 2
3 TNXH Ng Loan 3 TĐTV Ng Nghi 3 TCTV Ng Loan 3 TNXH Ng Loan 3
4 TCTV Ng Loan 4 GDTC Ng Nghi 4 HĐTN Ng Loan 4 HD học Ng Loan 4

1 Tiếng Việt Thanh Thuý 1 TĐTV Ng Nghi 1 Toán Thanh Thuý 1 Toán Thanh Thuý 1 Nghỉ 
2 Tiếng Việt Thanh Thuý 2 GDTC Ng Nghi 2 TCT Thanh Thuý 2 GDTC Ng Nghi 2
3 TCTV Thanh Thuý 3 T Anh Ngọc Trinh 3 TNXH Thanh Thuý 3 TCT Thanh Thuý 3
4 HD học Thanh Thuý 4 T Anh Ngọc Trinh 4 HĐTN Thanh Thuý 4 HD  HỌC Thanh Thuý 4

1 Tiếng Việt Hàn Oanh 1 Tiếng Việt Hàn Oanh 1 T Anh Ngọc Trinh 1 Toán Hàn Oanh 1 Nghỉ 
2 Tiếng Việt Hàn Oanh 2 Tiếng Việt Hàn Oanh 2 T Anh Ngọc Trinh 2 TCT Hàn Oanh 2
3 TCTV Hàn Oanh 3 Toán Hàn Oanh 3 TĐTV Ng Nghi 3 TNXH Hàn Oanh 3
4 HD học Hàn Oanh 4 TCT Hàn Oanh 4 GDTC Ng Nghi 4 HĐTN Hàn Oanh 4

1 Tiếng Việt Thu Hiền 1 Tiếng Việt Thu Hiền 1 TĐTV Ng Nghi 1 Toán Thu Hiền 1 Nghỉ 
2 Tiếng Việt Thu Hiền 2 Tiếng Việt Thu Hiền 2 GDTC Ng Nghi 2 TNXH Thu Hiền 2
3 TCTV Thu Hiền 3 TNXH Thu Hiền 3 T Anh Ngọc Trinh 3 Mĩ Thuật Ng Vân MT 3
4 TCT Thu Hiền 4 Âm nhạc Lệ Hương 4 T Anh Ngọc Trinh 4 TCT Thu Hiền 4

1 Âm nhạc Vũ vi 1 Tiếng Việt Ng Vân 1 Toán Ng Vân 1 T Anh Ngọc Trinh 1 Nghỉ 
2 Mĩ thuật Ng Vân( MT) 2 Tiếng Việt Ng Vân 2 TCT Ng Vân 2 T Anh Ngọc Trinh 2
3 Toán Ng Vân 3 TCTV Ng Vân 3 Tiếng Việt Ng Vân 3 TĐTV Ng Nghi 3
4 TCT Ng Vân 4 TCT Ng Vân 4 HD học Ng Vân 4 GDTC Ng Nghi 4

An Bình, ngày 30 tháng 8 năm 2022

1A7 Nguyễn Thị Vân 

1A5 Hàn Thị Oanh 

1A6 Nguyễn Thị Thu Hiền 

1A3 Nguyễn Thị Loan 

1A4 Nguyễn Thị Thanh Thúy 

1A1 Phạm Thị Như Hoa 

1A2 Trương Thị Tính 

Lớp GVCN Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

HIỆU TRƯỞNG CM 

Nguyễn Văn Toàn Võ Thị Minh Tâm 
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 

Áp  dụng từ  5/ 9 /2022

Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy
1 HĐTN Lê Lan 1 Tiếng Việt Lê Lan 1 Toán Lê Lan 1 Tin học Thanh Dương 1 Toán Lê Lan
2 Tiếng Việt Lê Lan 2 Tiếng Việt Lê Lan 2 Tiếng Việt Lê Lan 2 Toán Lê Lan 2 Tiếng Việt Lê Lan
3 Tiếng Việt Lê Lan 3 Tin học Thanh Dương 3 Tiếng Việt Lê Lan 3 Tiếng Việt Lê Lan 3 HĐTN Lê Lan
4 TCTV Lê Lan 4 Toán Lê Lan 4 TCTV Lê Lan 4 Tiếng Việt Lê Lan 4 Tiếng Anh Thanh Hoàng 
5 HD học Lê Lan 5 HD học Lê Lan 5 HD học Lê Lan 5 TCTV Lê Lan 5 Tiếng Anh Thanh Hoàng 

1 HĐTN Tuyết Nhung 1 Toán Tuyết Nhung 1 Toán Tuyết Nhung 1 Tiếng Việt Tuyết Nhung 1 GDTC Trà Đông 
2 Toán Tuyết Nhung 2 Tiếng Việt Tuyết Nhung 2 TCT Tuyết Nhung 2 Tiếng Việt Tuyết Nhung 2 Tiếng việt Tuyết Nhung
3 Tiếng Việt Tuyết Nhung 3 Tiếng Việt Tuyết Nhung 3 T Anh Thanh Hoàng 3 Toán Tuyết Nhung 3 Tiếng Anh Thanh Hoàng 
4 Tiếng Việt Tuyết Nhung 4 TCTV Tuyết Nhung 4 Mĩ thuật Ng Vân ( MT) 4 TCT Tuyết Nhung 4        Toán Tuyết Nhung
5 TCTV Tuyết Nhung 5 HD học Tuyết Nhung 5 T Anh Thanh Hoàng 5 HD học Tuyết Nhung 5 HĐTN Tuyết Nhung

1 HĐTN Minh Hương 1 Mĩ thuật Hoàng Thoan 1 Toán Minh Hương 1 Tiếng Việt Minh Hương 1 Toán Minh Hương
2 Tiếng Việt Minh Hương 2 T Anh Xuân Diệu 2 Tiếng Việt Minh Hương 2 Tiếng Việt Minh Hương 2 Tiếng Việt Minh Hương
3 Tiếng Việt Minh Hương 3 T Anh Xuân Diệu 3 Tiếng Việt Minh Hương 3 Toán Minh Hương 3 Tiếng Việt Minh Hương
4 Âm nhạc Lệ Hương 4 Tin Học Nhật Hạng 4 TCTV Minh Hương 4 TCT Minh Hương 4 TCT Minh Hương
5 TCTV Minh Hương 5 Tin Học Nhật Hạng 5 HD học Minh Hương 5 HD học Minh Hương 5 HĐTN Minh Hương

1 HĐTN Ng Cơ 1 Tiếng Việt Ng Cơ 1 Tin học Nhật Hạng 1 Toán Ng Cơ 1 Toán Ng Cơ 
2 Toán Ng Cơ 2 Tiếng Việt Ng Cơ 2 Tiếng Anh Xuân Diệu 2 Tiếng Việt Ng Cơ 2 Tiếng Việt Ng Cơ 
3 Tiếng Việt Ng Cơ 3 TCTV Ng Cơ 3 Tin học Nhật Hạng 3 Tiếng Việt Ng Cơ 3 Tiếng Việt Ng Cơ 
4 Tiếng Việt Ng Cơ 4 T Anh Xuân Diệu 4 Âm nhạc Vũ Vi 4 TCTV Ng Cơ 4 TCTV Ng Cơ 
5 TCTV Ng Cơ 5 T Anh Xuân Diệu 5 Mĩ thuật Ng Vân ( MT) 5 HD học Ng Cơ 5 HĐTN Ng Cơ 

1 HĐTN    Hải Yến 1 T Anh Xuân Diệu 1 Toán    Hải Yến 1 MĨ Thuật Hoàng Thoan 1 Toán    Hải Yến
2 GDTC H Tuyết 2 Tiếng Việt    Hải Yến 2 Tiếng Việt    Hải Yến 2 Tin học Thanh Dương 2 Tiếng Việt    Hải Yến
3 Toán    Hải Yến 3 Tiếng Việt    Hải Yến 3 Tiếng Việt    Hải Yến 3 Tin học Thanh Dương 3 Tiếng Việt    Hải Yến
4 TCT    Hải Yến 4 TCTV    Hải Yến 4 TCTV    Hải Yến 4 Tiếng Anh Xuân Diệu 4 TCTV    Hải Yến
5 Âm nhạc Lệ Hương 5 HD học    Hải Yến 5 HĐTN    Hải Yến 5 Tiếng Anh Xuân Diệu 5 HĐTN    Hải Yến

1 HĐTN Kim Yến 1 Toán Kim Yến 1 T Anh Trần Kim 1 Tiếng Việt Kim Yến 1 T Anh Trần Kim
2 Toán Kim Yến 2 Tiếng Việt Kim Yến 2 Toán Kim Yến 2 Tiếng Việt Kim Yến 2 T Anh Trần Kim
3 GDTC H Tuyết 3 Tiếng Việt Kim Yến 3 Tiếng Việt Kim Yến 3 Toán Kim Yến 3 Tiếng Việt Kim Yến
4 Tiếng Việt Kim Yến 4 TCTV Kim Yến 4 Tiếng Việt Kim Yến 4 TCT Kim Yến 4 Tiếng Việt Kim Yến
5 TCTV Kim Yến 5 HD học Kim Yến 5 HD học Kim Yến 5 HD học Kim Yến 5 HĐTN Kim Yến

1 HĐTN Lê Hương 1 Tiếng Việt Lê Hương 1 Toán Lê Hương 1 Tiếng Việt Lê Hương 1 Toán Lê Hương
2 Âm nhạc Lệ Hương 2 Tiếng Việt Lê Hương 2 Tiếng Việt Lê Hương 2 Tiếng Việt Lê Hương 2 Tiếng Việt Lê Hương
3 Toán Lê Hương 3 Toán Lê Hương 3 Tiếng Việt Lê Hương 3 Toán Lê Hương 3 Tiếng Việt Lê Hương
4 GDTC H Tuyết 4 TCT Lê Hương 4 TCTV Lê Hương 4 Tin học Thanh Dương 4 TCTV Lê Hương
5 TCT Lê Hương 5 TCTV Lê Hương 5 HD học Lê Hương 5 Tin học Thanh Dương 5 HĐTN Lê Hương

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 

2A7 Lê Thị Hương

2A3 Bùi Thị Minh Hương

2A4 Nguyễn Thị  Cơ 

2A5 Trần Thị Hải Yến

2A6 Ng Thị Kim Yến

2A1 Lê Thị Lan 

2A2 Ng Thị Tuyết Nhung 

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2- NĂM HỌC 2022-2023 ( SÁNG ) 

Lớp GVCN
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu



Áp  dụng từ  5/ 9 /2022

Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy
1 Mĩ thuật Ng Vân ( MT) 1 TNXH Lê Lan 1 Toán Lê Lan 1 Tiếng Việt Lê Lan 1
2 Âm nhạc Vũ Vi 2 Đạo đức Lê Lan 2 TNXH Lê Lan 2 TCTV Lê Lan 2
3 TĐTV Vũ Vi 3 TCT Lê Lan 3 Tiếng Anh Thanh Hoàng 3 GDTC H Tuyết 3
4 GDTC H Tuyết 4 HĐTN Lê Lan 4 TCT Lê Lan 4 TCTV Lê Lan 4

1 TNXH Tuyết Nhung 1 Tin học Thanh Dương 1 Tiếng Việt Tuyết Nhung 1 Tiếng Việt Tuyết Nhung 1
2 Đạo đức Tuyết Nhung 2 Tin học Thanh Dương 2 GDTC Trà Đông 2 TNXH Tuyết Nhung 2
3 TCT Tuyết Nhung 3 Âm nhạc Lệ Hương 3 Tiếng Việt Tuyết Nhung 3 TCTV Tuyết Nhung 3
4 TCTV Tuyết Nhung 4 TĐTV Hoàng Thoan 4 HĐTN Tuyết Nhung 4 HD học Tuyết Nhung 4

1 Toán Minh Hương 1 Đạo đức Lệ Hương 1 TNXH Minh Hương 1 GDTC H Tuyết 1
2 TNXH Minh Hương 2 TĐTV Lệ Hương 2 Tiếng Việt Minh Hương 2 TCTV Minh Hương 2
3 TCTV Minh Hương 3 Toán Minh Hương 3 Tiếng Việt Minh Hương 3 Tiếng Anh Xuân Diệu 3
4 HD học Minh Hương 4 TCT Minh Hương 4 GDTC H Tuyết 4 HĐTN Minh Hương 4

1 TNXH Ng Cơ 1 Toán Ng Cơ 1 Tiếng Việt Ng Cơ 1 Toán Ng Cơ 1
2 GDTC H Tuyết 2 TNXH Ng Cơ 2 Tiếng Việt Ng Cơ 2 Đạo đức Ng Cơ 2
3 TCT Ng Cơ 3 TĐTV Hoàng Thoan 3 GDTC H Tuyết 3 TCT Ng Cơ 3
4 HD học Ng Cơ 4 HĐTN Ng Cơ 4 TCT Ng Cơ 4 HD học Ng Cơ 4

1 Tiếng Việt    Hải Yến 1 Toán    Hải Yến 1 GDTC H Tuyết 1 Tiếng Việt    Hải Yến 1
2 Tiếng Việt    Hải Yến 2 TCT    Hải Yến 2 TĐTV    Hải Yến 2 Tiếng Việt    Hải Yến 2
3 Đạo đức    Hải Yến 3 TNXH    Hải Yến 3 Toán    Hải Yến 3 TNXH    Hải Yến 3
4 TCTV    Hải Yến 4 HD học    Hải Yến 4 TCT    Hải Yến 4 HD học    Hải Yến 4

1 Tiếng Việt Kim Yến 1 TNXH Kim Yến 1 Đạo đức Kim Yến 1 Mĩ thuật Ng Vân ( MT) 1
2 TNXH Kim Yến 2 TCT Kim Yến 2 Toán Kim Yến 2 Âm nhạc Lệ Hương 2
3 GDTC H Tuyết 3 TĐTV Kim Yến 3  TCT Kim Yến 3 Tin học Thanh Dương 3
4 TCTV Kim Yến 4 HĐTN Kim Yến 4 TCTV Kim Yến 4 Tin học Thanh Dương 4

1 Tiếng Việt Lê Hương 1 TNXH Lê Hương 1 TNXH Lê Hương 1 T Anh Trần Kim 1
2 Tiếng Việt Lê Hương 2 TCT Lê Hương 2 TĐTV Lê Hương 2 T Anh Trần Kim 2
3 TCTV Lê Hương 3 Tiếng Anh Trần Kim 3 Đạo đức Lê Hương 3 GDTC H Tuyết 3
4 HD học Lê Hương 4 HĐTN Lê Hương 4 HD học Lê Hương 4 Mĩ thuật Ng Vân ( MT) 4

An Bình, ngày 30 tháng 8 năm 2022

2A4 Nguyễn Thị Cơ

2A7 Lê Thị Hương

2A5 Trần Thị Hải Yến

2A6 Nguyễn Thị Kim Yến

2A3 Bùi Thị Minh Hương

2A2 Ng Thị Tuyết Nhung

2A1 Lê Thị Lan

Lớp GVCN Thứ hai Thứ ba Thứ tư

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2- NĂM HỌC 2022-2023- BUỔI CHIỀU 

HIỆU TRƯỞNG CM 

Thứ năm Thứ sáu



Nguyễn Văn Toàn Võ Thị Minh Tâm 







































HĐTN2 Lê Lan

Tiếng Việt Minh Hương
Tiếng Việt Minh Hương
HĐVC Minh Hương

Toán Ng Cơ    Toán Ng Cơ 
Tiếng Việt Ng Cơ TA Xuân Diệu
Tiếng Việt Ng Cơ Tiếng Việt Ng Cơ 
TNXH Ng Cơ Tiếng Việt Ng Cơ 
HĐVC Ng Cơ HĐTN2 Ng Cơ 

Tin học Thanh Dương
Tin học Thanh Dương



    TCT TCTV
GDTC H Tuyết

Tiếng Anh Thanh Hoàng 
   TCTV TCTV

Mĩ thuật Ng Vân ( MT)

T Anh Trần Kim









































PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 

Áp  dụng từ  5/ 9 /2022

Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy
1 HĐTN Hà Dung 1 Toán Hà Dung 1 Tiếng Việt Hà Dung 1 Tiếng Việt Hà Dung 1 Toán Hà Dung
2 Tiếng Việt Hà Dung 2 Tiếng Việt Hà Dung 2 Tiếng Việt Hà Dung 2 Tiếng Việt Hà Dung 2 TCT Hà Dung
3 Tiếng Việt Hà Dung 3 Tin học Nhật Hạng 3 Toán Hà Dung 3 Công nghệ Nhật Hạng 3 TNXH Hà Dung
4 Toán Hà Dung 4 TCT Hà Dung 4 GDTC H Tuyết 4 TCTV Hà Dung 4 TCTV Hà Dung
5 TCTV Hà Dung 5 HĐTN Hà Dung 5 HD học Hà Dung 5 TCT Hà Dung 5 HĐTN Hà Dung

1 HĐTN Phạm Lộc 1 Toán Phạm Lộc 1 GDTC Lê Tuấn 1 Toán Phạm Lộc 1 GDTC Lê Tuấn 
2 Tiếng Việt Phạm Lộc 2 Tiếng Việt Phạm Lộc 2 Tiếng Việt Phạm Lộc 2 TCT Phạm Lộc 2 Toán Phạm Lộc
3 Tiếng Việt Phạm Lộc 3 TNXH Phạm Lộc 3 Tiếng Việt Phạm Lộc 3 Tiếng Việt Phạm Lộc 3 Tiếng Việt Phạm Lộc
4 TCTV Phạm Lộc 4 TCTV Phạm Lộc 4 TCTV Phạm Lộc 4 Tin học Nhật Hạng 4 TCTV Phạm Lộc
5 HD học Phạm Lộc 5 TCT Phạm Lộc 5 HD học Phạm Lộc 5 Công nghệ Nhật Hạng 5 HĐTN Phạm Lộc

1 HĐTN Nguyễn Vân 1 GDTC Nguyễn Vân 1 Tiếng Việt Nguyễn Vân 1 Toán Nguyễn Vân 1 GDTC Nguyễn Vân
2 Tiếng Việt Nguyễn Vân 2 Toán Nguyễn Vân 2 Tiếng Việt Nguyễn Vân 2 Tiếng Việt Nguyễn Vân 2 Toán Nguyễn Vân
3 Tiếng Việt Nguyễn Vân 3 Tiếng Việt Nguyễn Vân 3 Toán Ng Vân 3 Tiếng Việt Nguyễn Vân 3 TCT Nguyễn Vân
4 Toán Nguyễn Vân 4 TCTV Nguyễn Vân 4 TCTV Ng Vân 4 TCTV Nguyễn Vân 4 TCTV Nguyễn Vân
5 TCT Nguyễn Vân 5 HĐTN Nguyễn Vân 5 HD học Nguyễn Vân 5 HD học Nguyễn Vân 5 HĐTN Nguyễn Vân

1 HĐTN Mai Lượng 1 GDTC Mai Lượng 1 Toán Mai Lượng 1 Toán Mai Lượng 1 GDTC Mai lượng
2 Tiếng Việt Mai Lượng 2 Toán Mai Lượng 2 TCT Mai Lượng 2 TCT Mai Lượng 2 Toán Mai lượng
3 Tiếng Việt Mai Lượng 3 TCT Mai Lượng 3 Tiếng Việt Mai Lượng 3 Tiếng Việt Mai Lượng 3 Tiếng Việt Mai lượng
4 Toán Mai Lượng 4 Tiếng Việt Mai Lượng 4 Tiếng Việt Mai Lượng 4 TCTV Mai Lượng 4 TCTV Mai lượng
5 TCT Mai Lượng 5 HD học Mai Lượng 5 TCTV Mai Lượng 5 HD học Mai Lượng 5 HĐTN Mai Lượng

1 HĐTN Hồng Thủy 1 GDTC Hồng Thủy 1 Tiếng Việt Hồng Thủy 1 GDTC Hồng Thủy 1 Toán Hồng Thủy
2 Tiếng Việt Hồng Thủy 2 Toán Hồng Thủy 2 Tiếng Việt Hồng Thủy 2 Toán Hồng Thủy 2 TCT Hồng Thủy
3 Tiếng Việt Hồng Thủy 3 Tiếng Việt Hồng Thủy 3 TCTV Hồng Thủy 3 Tiếng Việt Hồng Thủy 3 Tiếng Việt Hồng Thủy
4 Toán Hồng Thủy 4 TCTV Hồng Thủy 4 Toán Hồng Thủy 4 TCTV Hồng Thủy 4 TCTV Hồng Thủy
5 HD học Hồng Thủy 5 HD học Hồng Thủy 5 TCT Hồng Thủy 5 HD học Hồng Thủy 5 HĐTN Hồng Thủy

1 HĐTN Nguyễn Hợp 1 GDTC Nguyễn Hợp 1 Tiếng Việt Nguyễn Hợp 1 Toán Nguyễn Hợp 1 GDTC Nguyễn Hợp
2 Tiếng Việt Nguyễn Hợp 2 Toán Nguyễn Hợp 2 Tiếng Việt Nguyễn Hợp 2 Tiếng Việt Nguyễn Hợp 2 Toán Nguyễn Hợp
3 Tiếng Việt Nguyễn Hợp 3 Tiếng Việt Nguyễn Hợp 3 TCTV Nguyễn Hợp 3 TCTV Nguyễn Hợp 3 Tiếng Việt Nguyễn Hợp
4 Toán Nguyễn Hợp 4 TĐTV Nguyễn Hợp 4 Toán Nguyễn Hợp 4 TCT Nguyễn Hợp 4 TCTV Nguyễn Hợp
5 TCT Nguyễn Hợp 5 TCTV Nguyễn Hợp 5 HD học Nguyễn Hợp 5 HD học Nguyễn Hợp 5 HĐTN Nguyễn Hợp

1 HĐTN S Phương 1 Toán S Phương 1 GDTC S Phương 1 Toán S Phương 1 Toán S Phương
2 Toán S Phương 2 Tiếng Việt S Phương 2 Toán S Phương 2 TCT S Phương 2 TCT S Phương
3 Tiếng Việt S Phương 3 TCTV S Phương 3 Tiếng Việt S Phương 3 Tiếng Việt S Phương 3 Tiếng Việt S Phương
4 Tiếng Việt S Phương 4 Tiếng  Anh Giáng Thu 4 Tiếng Việt S Phương 4 TCTV S Phương 4 TCTV S Phương
5 TCTV S Phương 5 Tiếng Anh Giáng Thu 5 HĐTN S Phương 5 HD học S Phương 5 HĐTN S Phương

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 

3A7 Lê Thị Sinh Phương

3A3 Ng Thị Vân

3A4 Mai Thị Lượng

3A5 Võ Thị Hồng Thủy

3A6 Nguyễn Thị Hợp

3A1 Hà Thị Dung

3A2 Phạm Thị Lộc

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3- NĂM HỌC 2022-2023- BUỔI SÁNG 

Lớp GVCN Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3- NĂM HỌC 2022-2023 - BUỔI CHIỀU 



Áp  dụng từ  5/ 9 /2022

Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy
1 Toán Hà Dung 1 T Anh Thanh Hoàng 1 TNXH Hà Dung 1 Âm nhạc Lệ Hương 1 NGHỈ 
2 TCT Hà Dung 2 T Anh Thanh Hoàng 2 TĐTV Hà Dung 2 GDTC H Tuyết 2
3 TCTV Hà Dung 3 Mĩ thuật Vân ( MT) 3 TCTV Hà Dung 3 Tiếng Anh Thanh Hoàng 3
4 HD học Hà Dung 4 Đạo đức Vũ Vi 4 HD học Hà Dung 4 Tiếng Anh Thanh Hoàng 4

1 Toán Phạm Lộc 1 Đạo đức Vũ Vi 1 Toán Phạm Lộc 1 Tiếng Anh Thanh Hoàng 1 NGHỈ 
2 TCT Phạm Lộc 2 Mĩ thuật Vân ( MT) 2 TCT Phạm Lộc 2 Tiếng Anh Thanh Hoàng 2
3 TNXH Phạm Lộc 3 T Anh Thanh Hoàng 3 TCTV Phạm Lộc 3 Âm nhạc Lệ Hương 3
4 HD học Phạm Lộc 4 T Anh Thanh Hoàng 4 HĐTN Phạm Lộc 4 TĐTV Bùi Đậu 4

1 Đạo đức Nguyễn Vân 1 TNXH Nguyễn Vân 1 Mĩ thuật Hoàng Thoan 1 Tin học Nhật Hạng 1 NGHỈ 
2 TNXH Nguyễn Vân 2 TĐTV Nguyễn Vân 2 Âm nhạc Vũ Vi 2 Công Nghệ Nhật Hạng 2
3 TCTV Nguyễn Vân 3 TCT Nguyễn Vân 3 T Anh Trần Kim 3 T Anh Trần Kim 3
4 TCT Nguyễn Vân 4 HD học Nguyễn Vân 4 T Anh Trần Kim 4 T Anh Trần Kim 4

1 TNXH Mai Lượng 1 T Anh Trần Kim 1 T Anh Trần Kim 1 TNXH Mai Lượng 1 NGHỈ 
2 Đạo đức Mai Lượng 2 T Anh Trần Kim 2 T Anh Trần Kim 2 TCT Mai Lượng 2
3 TCTV Mai Lượng 3 Âm nhạc Vũ Vi 3 Tin học Nhật Hạng 3 TĐTV Mai Lượng 3
4 HD học Mai Lượng 4 Mĩ thuật Hoàng Thoan 4 Công Nghệ Nhật Hạng 4 TCTV Mai Lượng 4

1 Đạo đức Hồng Thủy 1 T Anh Xuân Diệu 1 T Anh Xuân Diệu 1 TNXH Hồng Thủy 1 NGHỈ 
2 TNXH Hồng Thủy 2 T Anh Xuân Diệu 2 T Anh Xuân Diệu 2 TĐTV Hồng Thủy 2
3 TCT Hồng Thủy 3 Tin học Nhật Hạng 3 Mĩ thuật Hoàng Thoan 3 TCT Hồng Thủy 3
4 TCTV Hồng Thủy 4 Công Nghệ Nhật Hạng 4 Âm nhạc Vũ Vi 4 HĐTN Hồng Thủy 4

1 TNXH Nguyễn Hợp 1 Tin học Nhật Hạng 1 Âm nhạc Vũ Vi 1 TNXH Nguyễn Hợp 1 NGHỈ 
2 TCTV Nguyễn Hợp 2 Công Nghệ Nhật Hạng 2 Mĩ thuật Hoàng Thoan 2 Đạo đức Nguyễn Hợp 2
3 TCT Nguyễn Hợp 3 T Anh Xuân Diệu 3 T Anh Xuân Diệu 3 TCT Nguyễn Hợp 3
4 HD học Nguyễn Hợp 4 T Anh Xuân Diệu 4 T Anh Xuân Diệu 4 HD học Nguyễn Hợp 4

1 TNXH S Phương 1 TNXH S Phương 1 Đạo đức Trà Đông 1 T Anh Giáng Thu 1 NGHỈ 
2 TCT S Phương 2 TCT S Phương 2 TĐTV Minh Tâm 2 T Anh Giáng Thu 2
3 GDTC S Phương 3 TCTV S Phương 3 Âm nhạc Vũ Vi 3 Tin học Nhật Hạng 3
4 HD học S Phương 4 HD học S Phương 4 Mĩ thuật Hoàng Thoan 4 Công Nghệ Nhật Hạng 4

An Bình, ngày 30 tháng 8 năm 2022

3A7 Lê Thị Sinh Phương

3A5 Võ Thị Hồng Thủy

3A6 Nguyễn Thị  Hợp

3A3 Nguyễn Thị  Vân 

3A4 Mai Thị Lượng 

Hà Thị Dung

3A2 Phạm Thị  Lộc

HIỆU TRƯỞNG CM 

Lớp GVCN Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

3A1



Nguyễn Văn Toàn Võ Thị Minh Tâm 







































Toán Hà Dung
Tiếng Việt Hà Dung

TNXH Phạm Lộc
TCTV Phạm Lộc



150
15
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100

9
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 

Áp  dụng từ  5/ 9 /2022

Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy
1 HĐTN Phan Mơ 1 Toán Phan Mơ 1 Thể dục Trà Đông 1 Thể dục Trà Đông 1 Toán Phan Mơ
2 T Anh Xuân Diệu 2 TĐTV Ng Vân MT 2 Tin học Dương 2 Toán Phan Mơ 2 Khoa học Phan Mơ
3 T Anh Xuân Diệu 3 TCT Phan Mơ 3 Tin học Dương 3 TCT Phan Mơ 3 KNS Phan Mơ
4 Tập đọc Phan Mơ 4 Kể chuyện Phan Mơ 4 T Anh Xuân Diệu 4 Kĩ Thuật Hoàng Thoan 4 TCTV Phan Mơ
5 Chính tả Phan Mơ 5 HD học Phan Mơ 5 T Anh Xuân Diệu 5 Mĩ thuật Hoàng Thoan 5 HĐTN Phan Mơ

1 HĐTN Phạm Thủy 1 Kể chuyện Phạm Thủy 1 Mĩ thuật Ng Vân (MT) 1 T Anh Xuân Diệu 1 Khoa học Phạm Thủy
2 Tập đọc Phạm Thủy 2 Lịch sử Phạm Thủy 2 Thể dục Trà Đông 2 T Anh Xuân Diệu 2 Thể dục Trà Đông
3 Toán Phạm Thủy 3 Khoa học Phạm Thủy 3 TĐTV Ng Vân MT 3 Kĩ thuật Vũ Vi 3 TLV Phạm Thủy
4 T Anh Xuân Diệu 4 Toán Phạm Thủy 4 Tin học Dương 4 Toán Phạm Thủy 4 TCTV Phạm Thủy
5 T Anh Xuân Diệu 5 TCT Phạm Thủy 5 Tin học Dương 5 TCT Phạm Thủy 5 HĐTN Phạm Thủy

1 HĐTN Hồng Vân 1  Toán Hồng Vân 1 T Anh Xuân Diệu 1  Toán Hồng Vân 1 Toán Hồng Vân
2 Tập đọc Hồng Vân 2 Thể dục Trà Đông 2 Mĩ thuật Ng Vân MT 2 Thể dục Trà Đông 2 TCT Hồng Vân
3 Lịch sử Hồng Vân 3 Kể chuyện Hồng Vân 3 T Anh Xuân Diệu 3 LTVC Hồng Vân 3 KNS Hồng Vân
4 Toán Hồng Vân 4 Tập đọc Hồng Vân 4 Tin học Nhật Hạng 4 Khoa học Hồng Vân 4 Địa lý Hồng Vân
5 TCT Hồng Vân 5 HD học Hồng Vân 5 Tin học Nhật Hạng 5 HD học Hồng Vân 5 HĐTN Hồng Vân

1 HĐTN Phạm Hà 1 Tin học Nhật Hạng 1 Toán Phạm Hà 1 Toán Phạm Hà 1 Toán Phạm Hà
2 T Anh Trần Kim 2 Tin học Nhật Hạng 2 TCT Phạm Hà 2 LTVC Phạm Hà 2 TCT Phạm Hà
3 T Anh Trần Kim 3 T Anh Trần Kim 3 Tập đọc Phạm Hà 3 Thể dục Trà Đông 3 Khoa học Phạm Hà
4 Toán Phạm Hà 4 Thể dục Trà Đông 4 Lịch sử Phạm Hà 4 Khoa học Phạm Hà 4 Kĩ Thuật Phạm Hà
5 Tập đọc Phạm Hà 5 T Anh Trần Kim 5 TCTV Phạm Hà 5 HD học Phạm Hà 5 HĐTN Phạm Hà

1 HĐTN Thúy Phượng 1 Tin học Thanh Dương 1 Toán Thúy Phượng 1 Lịch sử Thúy Phượng 1 Toán Thúy Phượng
2 Tập đọc Thúy Phượng 2 Tin học Thanh Dương 2 TCT Thúy Phượng 2 LTVC Thúy Phượng 2 TLV Thúy Phượng
3 Toán Thúy Phượng 3 Thể dục Trà Đông 3 Thể dục Trà Đông 3 TCTV Thúy Phượng 3 TCTV Thúy Phượng
4 T Anh Trần Kim 4 Mĩ thuật Ng Vân MT 4 Kể chuyện Thúy Phượng 4 T Anh Trần Kim 4 Địa lý Thúy Phượng
5 T Anh Trần Kim 5 Âm nhạc Lệ Hương 5 KNS Thúy Phượng 5 T Anh Trần Kim 5 HĐTN Thúy Phượng

1 HĐTN Xuân Trang 1 Âm nhạc Lệ Hương 1 Toán Xuân Trang 1 Toán Xuân Trang 1 Tiếng Anh Giáng Thu 
2 Thể dục Trà Đông 2 Toán Xuân Trang  2 TCT Xuân Trang  2 TCT Xuân Trang 2 Tiếng Anh Giáng Thu 
3 Tập đọc Xuân Trang 3 Kể chuyện Xuân Trang 3 TLV Xuân Trang 3 TĐTV Xuân Trang 3 Toán Xuân Trang  
4 Toán Xuân Trang 4 Tập đọc Xuân Trang 4 Lịch sử Xuân Trang 4 Kĩ thuật Xuân Trang 4 TLV Xuân Trang  
5 TCT Xuân Trang 5 TCTV Xuân Trang 5 HD học Xuân Trang 5 TCTV Xuân Trang 5 HĐ TN Xuân Trang  

1 HĐTN Nguyễn Thơ 1 Kể chuyện Nguyễn Thơ 1 Toán Nguyễn Thơ 1 Toán Nguyễn Thơ 1 Toán Nguyễn Thơ 
2 Tập đọc Nguyễn Thơ 2 Âm nhạc Lệ Hương 2 TCT Nguyễn Thơ 2 TCT Nguyễn Thơ 2 TLV Nguyễn Thơ 
3 Thể dục Trà Đông 3 Tập đọc Nguyễn Thơ 3 Lịch sử Nguyễn Thơ 3 TĐTV Nguyễn Thơ 3 HĐ TN Nguyễn Thơ 
4 Toán Nguyễn Thơ 4 TC TV Nguyễn Thơ 4 TLV Nguyễn Thơ 4 Kĩ thuật Nguyễn Thơ 4 Tiếng Anh Giáng Thu 
5 TCT Nguyễn Thơ 5 HD học Nguyễn Thơ 5 TCTV Nguyễn Thơ 5 TCTV Nguyễn Thơ 5 Tiếng Anh Giáng Thu 

4A7 Nguyễn Thị Nguyễn Thơ 

4A3 Thái Thị Hồng Vân

4A4 Phạm Thị Thu Hà 

4A5 Khuất Thị Thúy Thúy Phượng

4A6 Lý Thị Xuân Xuân Trang 

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4- NĂM HỌC 2022-2023 SÁNG

Lớp GVCN Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

4A1 Phan Thị Mơ

4A2 Phạm Thị Thu Thủy



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 

Áp  dụng từ  5/ 9 /2022

Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy
2 LTVC Phan Mơ 2 Lịch sử Phan Mơ 2 Khoa học Phan Mơ 2 Âm nhạc Vũ Vi 2
3 Đạo đức Phan Mơ 3 Tập đọc Phan Mơ 3 LTVC Phan Mơ 3 TLV Phan Mơ 3
4 Toán Phan Mơ 4 TLV Phan Mơ 4 TCTV Phan Mơ 4 Địa lý Phan Mơ 4
5 TCT Phan Mơ 5 Khoa học Phan Mơ 5 HD học Phan Mơ 5 TCTV Phan Mơ 5

2 Đạo đức Phạm Thủy 2 Toán Phạm Thủy 2 Tập đọc Phạm Thủy 2 Toán Phạm Thủy 2
3 Chính tả Phạm Thủy 3 TCT Phạm Thủy 3 Địa lý Phạm Thủy 3 Âm nhạc Vũ Vi 3
4 LTVC Phạm Thủy 4 TLV Phạm Thủy 4 LTVC Phạm Thủy 4 KNS Phạm Thủy 4
5 TCTV Phạm Thủy 5 TCTV Phạm Thủy 5 HD học Phạm Thủy 5 HD học Phạm Thủy 5

2 Đạo đức Hồng Vân 2 Khoa học Hồng Vân 2 TĐTV Minh Tâm 2 T Anh Xuân Diệu 2
3 Chính tả Hồng Vân 3 Kĩ thuật Hồng Vân 3 Âm nhạc Lệ Hương 3 T Anh Xuân Diệu 3
4 LTVC Hồng Vân 4 TLV Hồng Vân 4 Toán Hồng Vân 4 TLV Hồng Vân 4
5 TCTV Hồng Vân 5 TCTV Hồng Vân 5 TCT Hồng Vân 5 HD học Hồng Vân 5

2 Chính tả Phạm Hà 2 Toán Phạm Hà 2 TLV Phạm Hà 2 TĐTV Bùi Đậu 2
3 Đạo đức Phạm Hà 3 Kể chuyện Phạm Hà 3 TCTV Phạm Hà 3 TLV Phạm Hà 3
4 TCTV Phạm Hà 4 LTVC Phạm Hà 4 TCT Phạm Hà 4 Âm nhạc Vũ Vi 4
5 Mĩ thuật Ng Vân MT 5 KNS Phạm Hà 5 HD học Phạm Hà 5 HD học Phạm Hà 5

2 Đạo đức Thúy Phượng 2 Toán Thúy Phượng 2 Tập đọc Thúy Phượng 2 Khoa học Thúy Phượng 2
3 Chính tả Thúy Phượng 3 TCT Thúy Phượng 3 TLV Thúy Phượng 3 TĐTV Bùi Đậu 3
4 LTVC Thúy Phượng 4 Khoa học Thúy Phượng 4 Kĩ thuật Thúy Phượng 4 Toán Thúy Phượng 4
5 TC TV Thúy Phượng 5 HD học Thúy Phượng 5 HD học Thúy Phượng 5 TCT Thúy Phượng 5

2 Chính tả Xuân Trang  2 Mĩ Thuật Hoàng Thoan 2 LTVC Xuân Trang  2 Khoa học Xuân Trang  2
3 LTVC Xuân Trang  3 Tiếng Anh Giáng Thu 3 TCTV Xuân Trang  3 Địa lí Xuân Trang 3
4 Đạo đức Xuân Trang  4 Thể dục Trà Đông 4 Khoa học Xuân Trang  4 TCT Xuân Trang  4
5 TCTV Xuân Trang  5 Tiếng Anh Giáng Thu 5 HD học Xuân Trang  5 KNS Xuân Trang  5

2 Chính tả Nguyễn Thơ 2 Tiếng Anh Giáng Thu 2 LTVC Nguyễn Thơ 2 Toán Nguyễn Thơ 2
3 LTVC Nguyễn Thơ 3 Mĩ Thuật Hoàng Thoan 3 Khoa học Nguyễn Thơ 3 TCT Nguyễn Thơ 3
4 Đạo đức Nguyễn Thơ 4 Tiếng Anh Giáng Thu 4 Địa lí Nguyễn Thơ 4 Khoa học Nguyễn Thơ 4
5 HD học Nguyễn Thơ 5 Thể dục Trà Đông 5 TCTV Nguyễn Thơ 5 KNS Nguyễn Thơ 5

4A7 Nguyễn Thị Thơ 

4A5 Khuất Thị Thúy Phượng

4A6 Lý Thị Xuân Trang 

4A3 Thái Thị Hồng Vân

4A4 Phạm Thị Thu Hà

Thứ năm Thứ sáu

4A1 Phan Thị Mơ 

4A2 Phạm Thị Thu  Thủy

LỚP GVCN Thứ hai Thứ ba Thứ tư

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4- NĂM HỌC 2022-2023 CHIỀU

An Bình, ngày 30 tháng 8 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG CM 

Nguyễn Văn Toàn Võ Thị Minh Tâm 









































T Anh Trần Kim 
T Anh Trần Kim 

Toán Xuân Trang  
TC Toán Xuân Trang  

KNS Xuân Trang  
TLV Xuân Trang  

HĐ TN Xuân Trang  

Toán Nguyễn Thơ 
TC Toán Nguyễn Thơ 

KNS Nguyễn Thơ 
TLV Nguyễn Thơ 

HĐ TN Nguyễn Thơ 











































PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 

Áp  dụng từ  5/ 9 /2022

Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy
1 HĐTN Lê Ân 1 LTVC Lê Ân 1 GDTC H Tuyết 1 Toán Lê Ân 1 KNS Ng Vân MT
2 Tập đọc Lê Ân 2 Kể chuyện Lê Ân 2 Âm nhạc Vũ Vi 2 TLV Lê Ân 2 Toán Lê Ân
3 Chính tả Lê Ân 3 Lịch sử Lê Ân 3 Kĩ thuật Vũ Vi 3 Khoa học Lê Ân 3 GDTC H Tuyết
4 Toán Lê Ân 4 Toán Lê Ân 4 T Anh Giáng Thu 4 Đạo đức Vũ Vi 4 TLV Lê Ân
5 TCT Lê Ân 5 TCT Lê Ân 5 T Anh Giáng Thu 5 TCTV Lê Ân 5 HĐTN Lê Ân

1 HĐTN Lê Mai 1 Toán Lê Mai 1 Tập đọc Lê Mai 1 LTVC Lê Mai 1 Toán Lê Mai
2 Tập đọc Lê Mai 2 LTVC Lê Mai 2 KC Lê Mai 2 Đạo đức Lê Mai 2 GDTC H Tuyết
3 Âm nhạc Lệ Hương 3 GDTC H Tuyết 3 Toán Lê Mai 3 Toán Lê Mai 3 TLV Lê Mai
4 Toán Lê Mai 4 Khoa học Lê Mai 4 TCT Lê Mai 4 TCT Lê Mai 4 KNS Lê Mai
5 TCT Lê Mai 5  HD học Lê Mai 5  HD học Lê Mai 5 TCTV Lê Mai 5  HĐTN Lê Mai

1 HĐTN Ng Lai 1 T Anh Trần Kim 1 Toán Ng Lai 1 Toán Ng Lai 1 GDTC H Tuyết
2 Tập đọc Ng Lai 2 T Anh Trần Kim 2 GDTC H Tuyết 2 TCT Ng Lai 2 Toán Ng Lai
3 Khoa học Ng Lai 3 Mĩ Thuật Hoàng Thoan 3 Tập đọc Ng Lai 3 TLV Ng Lai 3 TLV Ng Lai
4 Toán Ng Lai 4 Âm nhạc Lệ Hương 4 T Anh Trần Kim 4 Khoa học Ng Lai 4 KNS Ng Lai
5 TCT Ng Lai 5 Kĩ thuật Ng Vân MT 5 T Anh Trần Kim 5 HD học Ng Lai 5  HĐTN Ng Lai

1 HĐTN Phạm Thảo 1 Toán Phạm Thảo 1 Toán Phạm Thảo 1 Toán Phạm Thảo 1 Toán Phạm Thảo
2 Tập đọc Phạm Thảo 2 GDTC H Tuyết 2 TLV Phạm Thảo 2 TCT Phạm Thảo 2 TCT Phạm Thảo
3 Toán Phạm Thảo 3 TCT Phạm Thảo 3 TCTV Phạm Thảo 3 LTVC Phạm Thảo 3 Địa lý Phạm Thảo
4 T Anh Thanh Hoàng 4 Kể chuyện Phạm Thảo 4 Lịch sử Phạm Thảo 4 Âm nhạc Vũ Vi 4 GDTC H Tuyết
5 T Anh Thanh Hoàng 5 HD học Phạm Thảo 5 Mĩ thuật Hoàng Thoan 5  HD học Phạm Thảo 5  HĐTN Phạm Thảo

1 HĐTN Ng Thủy 1 GDTC H Tuyết 1 T Anh Giáng Thu 1 Toán Ng Thủy 1 Toán Ng Thủy
2 Tập đọc Ng Thủy 2 Mĩ thuật Vân (MT) 2 T Anh Giáng Thu 2 Đạo đức Ng Thủy 2 TCT Ng Thủy
3 Khoa học Ng Thủy 3 Toán Ng Thủy 3 GDTC H Tuyết 3 LTVC Ng Thủy 3 TLV Ng Thủy
4 Toán Ng Thủy 4 LTVC Ng Thủy 4 Toán Ng Thủy 4 TCTV Ng Thủy 4 KNS Ng Thủy
5 TCT Ng Thủy 5 TCTV Ng Thủy 5 Tập đọc Ng Thủy 5 HD học Ng Thủy 5 HĐTN Ng Thủy

1 HĐTN Thu Hương 1 GDTC Trà Đông 1 T Anh Thanh Hoàng 1 Tin Học Nhật Hạng 1 Toán Thu Hương
2 T Anh Thanh Hoàng 2 TĐTV Nhật Hạng 2 T Anh Thanh Hoàng 2 Tin Học Nhật Hạng 2 TLV Thu Hương
3 T Anh Thanh Hoàng 3 Toán Thu Hương 3 Mĩ thuật Hoàng Thoan 3 LTVC Thu Hương 3 KNS Ng Vân MT 
4 Tập đọc Thu Hương 4 Kể chuyện Thu Hương 4 GDTC Trà Đông 4 Toán Thu Hương 4 TCT Thu Hương
5 Toán Thu Hương 5 TCT Thu Hương 5 Kĩ thuật Trà Đông 5 TCT Thu Hương 5  HĐTN Thu Hương

1 HĐTN Bé Tư 1 T Anh Giáng Thu 1 Toán Bé Tư 1 Toán Bé Tư 1 Toán Bé Tư
2 Tập đọc Bé Tư 2 T Anh Giáng Thu 2 TLV Bé Tư 2 Địa lý Bé Tư 2 TLV Bé Tư
3 Toán Bé Tư 3 Âm nhạc Lệ Hương 3 Lịch sử Bé Tư 3 TĐTV Bé Tư 3 KNS Bé Tư
4 GDTC Trà Đông 4 Mĩ thuật Hoàng Thoan 4 TCT Bé Tư 4 TCT Bé Tư 4 GDTC Trà Đông
5 TCTV Bé Tư 5 Kĩ thuật Hoàng Thoan 5  HD học Bé Tư 5  HD học Bé Tư 5  HĐTN Bé Tư

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 

Áp  dụng từ  5/ 9 /2022

5A7 Ng Thị Bé Tư

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5- NĂM HỌC 2022-2023- BUỔI  CHIÈU

5A3 Nguyễn Thị Lai 

5A4 Phạm Thảo

5A5 Nguyễn Thị Thủy

5A6 Ng Thị Thu Hương

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5- NĂM HỌC 2022-2023 - BUỔI SÁNG

Lớp GVCN
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

5A1 Lê Văn Ân

5A2 Lê Thị Mai



Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy Tiết Môn GV dạy
1 T Anh Giáng Thu 1 Mĩ Thuật Ng Vân MT 1 Toán Lê Ân 1 Khoa học Lê Ân 1
2 T Anh Giáng Thu 2 Tập đọc Lê Ân 2 TCT Lê Ân 2 TLV Lê Ân 2 Nghỉ 
3 Tin Học Nhật Hạng 3 Địa lý Lê Ân 3 TĐTV Minh Tâm 3 TCTV Lê Ân 3
4 Tin Học Nhật Hạng 4 HD học Lê Ân 4 HD Học Lê Ân 4 SHLHĐTN Lê Ân 4

1 Chính tả Lê Mai 1 Lịch sử Lê Mai 1 TLV Lê Mai 1 Tin học Thanh Dương 1
2 Kĩ thuật Lê Mai 2 Địa lí Lê Mai 2 TCTV Lê Mai 2 Tin học Thanh Dương 2 Nghỉ 
3 Mĩ thuật Vân (MT) 3 Khoa học Lê Mai 3 T Anh Giáng Thu 3 T Anh Giáng Thu 3
4 TCTV Lê Mai 4 TĐTV Lê Mai 4 T Anh Giáng Thu 4 T Anh Giáng Thu 4

1 Chính tả Ng Lai 1 Toán Ng Lai 1 Lịch sử Ng Lai 1 Địa lí Ng Lai 1
2 Đạo đức Ng Lai 2 Kể chuyện Ng Lai 2 TCT Ng Lai 2 LTVC Ng Lai 2 Nghỉ 
3 LTVC Ng Lai 3 Tin Học Thanh Dương 3 HD học Ng Lai 3 TCTV Ng Lai 3
4 TCTV Ng Lai 4 Tin Học Thanh Dương 4 TĐTV Minh Tâm 4 HD học Ng Lai 4

1 Chính tả Phạm Thảo 1 Tập đọc Phạm Thảo 1 Tiếng Anh Thanh Hoàng 1 TĐTV Ng Vân MT 1
2 LTVC Phạm Thảo 2 Khoa học Phạm Thảo 2 Tiếng Anh Thanh Hoàng 2 TLV Phạm Thảo 2 Nghỉ 
3 Đạo đức Phạm Thảo 3 Kĩ Thuật Phạm Thảo 3 Tin Học Nhật Hạng 3 Khoa học Phạm Thảo 3
4 TCTV Phạm Thảo 4 TCTV Phạm Thảo 4 Tin Học Nhật Hạng 4 KNS Phạm Thảo 4

1 Tin Học Nhật Hạng 1 Chính tả Ng Thủy 1 TLV Ng Thủy 1 Địa lý Ng Thủy 1
2 Tin Học Nhật Hạng 2 Âm nhạc Vũ Vi 2 Khoa học Ng Thủy 2 Kĩ thuật Ng Thủy 2 Nghỉ 
3 T Anh Giáng Thu 3 Kể chuyện Ng Thủy 3 Lịch sử Ng Thủy 3 TĐTV Bùi Đậu 3
4 T Anh Giáng Thu 4  HD học Ng Thủy 4  HD học Ng Thủy 4 TCT Ng Thủy 4

1 Chính tả Thu Hương 1 Tập đọc Thu Hương 1 Toán Thu Hương 1 Địa lí Thu Hương 1
2 LTVC Thu Hương 2 Khoa học Thu Hương 2 TLV Thu Hương 2 Khoa học Thu Hương 2 Nghỉ 
3 TCTV Thu Hương 3 Lịch sử Thu Hương 3 Âm nhạc Lệ Hương 3 TCTV Thu Hương 3
4 HD học Thu Hương 4 TCTV Thu Hương 4 Đạo đức Lệ Hương 4  HD học Thu Hương 4

1 Chính tả Bé Tư 1 Kể chuyện Bé Tư 1 T Anh Giáng Thu 1 Toán Bé Tư 1
2 LTVC Bé Tư 2 Tập đọc Bé Tư 2 T Anh Giáng Thu 2 Khoa học Bé Tư 2 Nghỉ 
3 Đạo đức Bé Tư 3 Khoa học Bé Tư 3 LTVC Bé Tư 3 TCT Bé Tư 3
4 TCTV Bé Tư 4  HD học Bé Tư 4 TCTV Bé Tư 4 HĐTN Bé Tư 4

5A4 Phạm Thị  Thảo

5A7 Ng Thị Bé Bé Tư

5A5 Nguyễn Thị Thủy

5A6 Ng Thị Thu  Hương

5A3 Nguyễn Thị  Lai 

5A2 Lê Thị  Mai

Thứ năm Thứ sáu

5A1 Lê Văn Ân

Lớp GVCN Thứ hai Thứ ba Thứ tư

An Bình, ngày 30 tháng 8 năm 2022
CM 

Võ Thị Minh Tâm 

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Toàn 





Toán Ng Lai
Mĩ Thuật Hoàng Thoan 

Kể chuyện Ng Lai
Tập đọc Ng Lai
HD học Ng Lai

TLV Thu Hương
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